
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 7, ngách 71, ngõ 120, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

24/10/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ QUẢNG 
LONG 

0107608778

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
HỢP TÁC QUỐC TẾ QUẢNG LONG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUANG LONG TRADING INVESTMENT 
AND INTERNATIONAL COOPERATION JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: QUANG LONG IC.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04 6253 8157
Email: quanglongxkld@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Rang và lọc cà phê; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê; 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
- Sản xuất súp và nước xuýt; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn; 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất giấm; 
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; 
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 
- Sản xuất men bia; 
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm; 
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ; 
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng; 
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt; 
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo. 

1079

2. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

3. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Đại lý bán vé máy bay;
- Giao nhận vận chuyển hàng hóa;

5229

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661(Chính)

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;

4669

9. Bán buôn tổng hợp 4690
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10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

11. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thiết bị bảo vệ an toàn như : 
+ Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn, 
+ Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các 
dây bảo vệ cho các ngành nghề khác, 
+ Sản xuất phao cứu sinh, 
+ Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác 
(ví dụ mũ thể thao),
+ Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy), 
+ Sản xuất mũ bảo hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá 
nhân bằng kim loại khác, 
+ Sản xuất nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ tiếng 
ồn), 
+ Sản xuất mặt nạ khí ga. 
- Sản xuất chổi, bàn chải bao gồm bàn chải là bộ phận của máy 
móc, bàn chải sàn cơ khí điều khiển bằng tay, giẻ lau, máy hút 
bụi lông, chổi vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, các loại chổi, bàn 
chải khác… 
- Sản xuất bàn chải giày, quần áo; 
- Sản xuất bút và bút chì các loại bằng cơ khí hoặc không; 
- Sản xuất lõi bút chì; 
- Sản xuất tem ghi số, tem gắn, ghi ngày, các thiết bị in ấn điều 
khiển bằng tay hoặc các tem rập nổi, các thiết bị in bằng tay, 
lõi mực in và ribbon máy tính; 
- Sản xuất găng tay; 
- Sản xuất ô, ô đi nắng, gậy đi bộ; 
- Sản xuất các nút, khóa ấn, khoá móc, khoá trượt; 
- Sản xuất tẩu hút xì gà; 
- Sản xuất các sản phẩm cho con người: tẩu hút, lược, bình xịt 
nước hoa, lọc chân không và các bình chân không khác dùng 
cho cá nhân hoặc gia đình, tóc giả, râu giả, bút kẻ lông mày; 

3290

12. Xây dựng nhà các loại 4100

13. Xây dựng công trình công ích 4220

14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

15. Phá dỡ 4311

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

19. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

20. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

21. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530
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22. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

24. Bán buôn gạo 4631

25. Bán buôn thực phẩm 4632

26. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

27. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

28. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi

4651

29. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

4659

31. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

32. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

34. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
- Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu;

8299

36. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề;

8532

37. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;

8559

38. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Tư vấn du học;
- Tư vấn giáo dục;

8560

39. Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện

8610
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM QUỐC 
TUẤN

Tổ 3, khu 9, 
Phường Hồng Hà, 
Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

425.000 4.250.000.000 85,000

Tổng số 425.000 4.250.000.000 85,000

100707997

40. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

41. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản;

6820

42. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

43. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động phiên dịch;
- Tư vấn môi trường;
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

7490

44. Cho thuê xe có động cơ 7710

45. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

46. Cung ứng lao động tạm thời 7820

47. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: 
Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

7830

48. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN THỊ 
KIM HOÀN

Số 14 Bà Triệu, 
Phường Tràng 
Tiền, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.500 245.000.000 4,900

Tổng số 24.500 245.000.000 4,900

0011430015
02

3 PHẠM THỊ 
BÍCH THẢO

Số 27, ngõ 9 Vân 
Hồ III, Phường 
Lê Đại Hành, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.500 505.000.000 10,100

Tổng số 50.500 505.000.000 10,100

012801781

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       100707997
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3, khu 9, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 7, ngách 71, ngõ 120, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM QUỐC TUẤN Nam

15/07/1979 Kinh Việt Nam

06/01/2009 Công an tỉnh Quảng Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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